
1. Lược sử bia thần đạo 
Là một thể loại thuộc hệ thống bia mộ, bia thần

đạo lấy việc ca ngợi công lao, tán dương đức độ của
người đã khuất làm chính, do vậy, nó rất được các
bậc đế vương, quan chức coi trọng. Xét về nguồn
gốc lịch sử, có lẽ, bia thần đạo ra đời từ yêu cầu của
chế độ tang lễ thời cổ đại. Theo ghi chép của Phong
Diễm (thời Đường), trong tác phẩm Phong thủy văn
kiến kí: Theo quan niệm phong thủy từ thời thượng
cổ, hướng Đông Nam của mộ người chết là hướng
thần đạo, vì vậy, bia dựng trên hướng Đông Nam
gọi là "thần đạo bi" - bia thần đạo ra đời từ đó. 

Ở Trung Quốc, từ thời Đông Hán - đời Hán Hòa
Đế, năm đầu niên hiệu Hưng Nguyễn (105)1 đã có
bia thần đạo, nhưng đến thời Đường quy định rõ -
quan chức từ ngũ phẩm trở lên mới được dựng bia
thần đạo... Thời Minh lại quy định lại, quan chức từ
tam phẩm trở lên mới được dựng bia thần đạo. Ở
Việt Nam, việc soạn và dựng bia thần đạo, có lẽ mô
phỏng theo quy chế của Trung Quốc, nên đây là loại
bia thường chỉ dùng cho lăng mộ của tầng lớp có
địa vị cao trong xã hội. 

Về quy cách, bia thần đạo cũng có kết cấu
giống như các thể loại bia khác, với nội dung

thường gồm ba phần: “tên bia”, rồi đến phần "chí"
hoặc "ký" và cuối cùng là bài "minh". Phần “chí”
hoặc “ký” chủ yếu được viết theo kiểu biền văn,
tản văn xen biền văn, ghi lại thân thế - cuộc đời
người đã khuất và bày tỏ tình cảm nhớ thương
hoặc ca ngợi công đức của người đã khuất. Bài
minh gần như tóm tắt lại nội dung phần “ký” hoặc
“chí” dưới hình thức văn vần, mỗi câu 4 - 5 chữ. Tuy
nhiên, cũng có một số bia, phía trước có phần
"chí" hoặc "ký" mà phần sau không có bài "minh"
- Đây là trường hợp phá cách, rất ít gặp.

Ở Việt Nam, giai đoạn Lý - Trần mới chỉ tìm thấy
một bia thần đạo, đó là: "Phụng Dương công chúa
thần đạo bi minh tịnh tự" (Bài tựa và lời minh bia
thần đạo công chúa Phụng Dương), ở thôn Độc
Lập, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường (nay là xã Mỹ
Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), do Lê Củng
Viên soạn, khắc vào niên hiệu Trùng Hưng thứ 8
(1293) - đời Trần Nhân Tông. Đây là bia thần đạo
sớm nhất được tìm thấy ở nước ta. 

Dưới thời Lê sơ (1427 - 1528), số lượng bia thần
đạo được soạn dựng nhiều hơn, nhưng tập trung ở
tỉnh Thanh Hóa - nơi phát tích của Khởi nghĩa Lam
Sơn và nhà Lê sơ. Theo thống kê, đã phát hiện 06
bia ở giai đoạn này ghi rõ là bia thần đạo. Ngoài ra,
còn phát hiện 06 bia được dựng ở phía Đông Nam
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của mộ các vua và hoàng hậu triều Lê sơ tại Lam
Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), cũng được
các nhà nghiên cứu xếp vào loại văn bia thần đạo2.
Có thể tạm chia văn bia giai đoạn này thành 2
nhóm: nhóm ghi chép về vua, hoàng hậu, phi tần,
hoàng tử, công chúa, hoàng thân quốc thích của
vua; nhóm ghi chép về các công thần có công lớn
với triều đình.

Dưới thời Lê Trung hưng, qua những cuộc nội
chiến giữa các tập đoàn phong kiến, đã xuất hiện
nhiều danh thần lập được công lớn. Lẽ ra, trong
bối cảnh lịch sử - xã hội như vậy thì bia thần đạo
phải phát triển mạnh. Nhưng, trái lại, trong hơn
60 năm nội chiến Lê - Trịnh với nhà Mạc và 160
năm Trịnh - Nguyễn phân tranh, đã làm cho kinh
tế xã hội kiệt quệ, cuộc sống của nhân dân lâm
vào cảnh cơ cực lầm than, kéo theo, điều kiện ban
thưởng bổng lộc cho quan chức cũng bị hạn chế,
vì vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc xây lăng,
dựng bia của các công thần. Hiện chúng tôi mới
chỉ tìm thấy 5 bia thần đạo thời Lê Trung hưng và
01 bia thần đạo thời Mạc. 

Nhà Tây Sơn (1779 - 1802), có công xóa bỏ sự
chia cắt giữa đàng Trong và đàng Ngoài, nhưng
triều đại này chỉ tồn tại hơn 23 năm. Sau khi Gia
Long lên ngôi, lập nên vương triều Nguyễn (1802 -
1945), đã cho người tìm toàn bộ dấu tích liên quan
đến nhà Tây Sơn để tiêu hủy. Có lẽ, vì lý do này mà
đến nay, chúng ta chưa tìm được bia thần đạo nào
thuộc giai đoạn này.

Dưới thời Nguyễn (1802 - 1945), với những
thành tựu khá nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt
là việc củng cố hệ tưởng tưởng Nho giáo, coi trọng
giáo dục, học vấn, xử thế, nâng cao nhân cách con
người... Bia thần đạo ở giai đoạn này thường do
những tay bút nổi tiếng đứng ra soạn văn hoặc do
các môn sinh, thân hào hay chữ vì ngưỡng vọng
tiền nhân mà đứng ra soạn lập. Hiện chúng tôi đã
tập hợp được 9 bia thần đạo thuộc giai đoạn này,
phân bố trên địa bàn cả nước.

2. Giá trị tư liệu của bia thần đạo
Hầu hết bia thần đạo đều do người đỗ đạt,

những tay bút nổi tiếng đứng ra soạn thảo, với nội
dung lược thuật về sự nghiệp cuộc đời của người
đã khuất, gồm các khía cạnh: thế hệ, gia thất, tên
họ, thụy hiệu, hành trạng, tước vị, thọ tuổi, ngày
mất và nơi chôn cất..., do vậy, đây là thể loại văn bia
ứng dụng, có giá trị tư liệu về nhiều mặt, như văn
học, sử học, văn hóa, giáo dục...

2.1. Về giá trị văn học
Một điều dễ nhận thấy, là bia thần đạo giàu

tính văn học, với nhiều bài ký hay, đặc biệt, khi viết
tiểu sử người quá cố, người viết thường dùng
những chi tiết cụ thể để khắc họa đặc tính nhân
vật, làm nổi rõ những tài năng, tính cách của họ
một cách sinh động. Đây thực sự là những thiên
truyện ký về nhân vật hết sức hấp dẫn. Trên thực
tế, phần lớn bia thần đạo ở nước ta đều do những
bậc thức giả là những tay bút cự phách, như
Nguyễn Trãi, Nguyễn Trực, Lương Thế Vinh, Thân
Nhân Trung, Nguyễn Thiên Tích, Đàm Văn Lễ, Lưu
Hưng Hiếu, Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Văn Siêu...
soạn văn. Nội dung các bia đều là những bài viết
cụ thể, sinh động về cuộc đời các bậc đế vương,
hoàng hậu, văn thần, võ tướng, danh sĩ đương
thời, với bố cục mạch lạc, rõ ràng, văn viết cô
đọng, dùng điển chuẩn xác, giàu tình cảm, đậm
chất văn chương - Như: "Lam Sơn Vĩnh lăng bi"
(lăng Lê Thái Tổ), tập trung ghi lại công cuộc gây
dựng cơ nghiệp của Lê Thái Tổ. Đây là một tác
phẩm suất sắc trong thể văn biền ngẫu. Phạm
Đình Hổ từng đánh giá: "Thể tài khí phách có thể
theo được gót cổ nhân (chỉ các danh gia thời Hán-
Đường)". Bài văn này lấy tự sự làm chủ, nhưng viết
rất tung hoành, say sưa. Về câu - tứ cũng rất có chủ
ý, tập trung khắc họa tính cách của đức vua qua
võ công cái thế, không kể lể dài dòng, nhưng đã
khắc họa rõ về một vị vua mạnh mẽ, quyết đoán,
đầy cuốn hút. Cách viết như vậy rất sinh động,
hoàn toàn phá vỡ phương thức tự sự cứng nhắc
thường thấy trong loại văn bia này; "Thọ An cung
Kính phi Nguyễn thị thần đạo bi" cũng là một văn
bia xuất sắc viết về cuộc đời của Kính phi Nguyễn
thị. Bài văn ca ngợi đức hạnh của Kính phi đối với
việc thờ vua, cũng như việc bà đã dâng trọn tình
thương của mình trong việc nuôi dạy hoàng tử và
công chúa. Bà luôn là người ham thích đọc sách,
thông hiểu lẽ trời, tỏ rõ đức hạnh. Bài văn câu tứ
rất đặc sắc, tựa như lời kể từng truyện theo hồi ức,
khiến người đọc cảm nhận được sự chân thật, thân
thiết, ấm áp, cảm thương...

2.2. Về giá trị sử học
2.2.1. Bia thần đạo góp phần bổ sung thêm nguồn

tư liệu chính sử
Là thể loại tự sự về các nhân vật, ngoài việc ghi

chép về hành trạng, bia thần đạo còn đề cập đến
công lao của các nhân vật gắn liền với lịch sử dựng
nước và giữ nước. Bia "Thần đạo bi", ngoài việc ghi



chép về gia thế của Thái tể Vinh Quốc công Hoàng
Đình Ái, còn ghi chép chi tiết về những sự kiện
(theo dạng sử biên niên: ngày... tháng... năm...), địa
danh gắn với các trận giao chiến của Hoàng Đình
Ái với quân Mạc - Bắt đầu từ lúc Hoàng Đình Ái ra
ứng nghĩa binh cùng Minh Khang Thái Vương (Trịnh
Kiểm), trải qua hơn 22 trận chiến lớn nhỏ và các sự
kiện liên quan đến việc ông đi phủ dụ dân đinh,
đón rước sứ thần... Có thể thấy, văn bia này như một
trang “sử đá”, ghi chép chi tiết về công cuộc bình
định nhà Mạc, trung hưng nhà Lê. Từ nội dung văn
bia này, thông qua lạc khoản, chúng ta có thể
khẳng định lại: tác giả soạn bia là Tiến sĩ Ngô Trí Hòa
chứ không phải là Tả thị Lang Bộ Lễ Nguyễn Lễ như
sách Đại Việt sử ký toàn thư và Lịch triều hiến chương
loại chí đã ghi. Thông qua "Thọ An cung Kính phi
Nguyễn thị thần đạo bi", chúng ta biết thêm - thời
Lê sơ có hai Kính phi họ Nguyễn, đều là vợ của vua
có công nuôi dưỡng hoàng tử. Một bà quê ở xã Bất
Căng, huyện Lôi Dương (nay là xã Thọ Nguyên,
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), là vợ của vua Lê
ThánhTông, sau khi mất, được đưa về đất Tam Lư,
huyện Lôi Dương mai táng. Một bà là vợ vua Lê
Hiến Tông, người xã Hoa Lăng, huyện Thủy Nguyên,
thành phố Hải Phòng. Nội dung bia là cứ liệu để

khẳng định lại - lăng mộ Kính phi Nguyễn thị tại xã
Tam Lư, huyện Lôi Dương là của vợ vua Lê Thánh
Tông, chứ không phải của vợ vua Lê Hiến Tông như
sách địa chí ở địa phương đã ghi3.

2.2.2. Bia thần đạo góp phần làm rõ gia thế, gia
thất nhân vật liên quan

Như trên đã nói, những nhân vật được ghi chép
trong bia thần đạo thường là vua, hoàng hậu, cung
tần, hoàng tử, công chúa, danh thần có gia thế
danh gia cự phách, có địa vị lớn trong xã hội.
Nhưng, do ghi chép trong sử sách thường khuyết
thiếu và đôi chỗ còn chưa thống nhất. Thông qua
bia thần đạo, chúng ta có thể hiểu được một cách
tương đối đầy đủ về nguồn gốc gia thế, gia thất của
nhân vật liên quan. Bia "Phụng Dương Công chúa
thần đạo bi" cho biết, công chúa Phụng Dương là
con của Thái sư (Trần Thủ Độ), mẹ là Tuệ Chân và là
con gái nuôi của vua Trần Thái Tông. Bà kết duyên
cùng Thượng tướng Thái sư (Trần Quang Khải), sinh
ra 7 người con, cả trai lẫn gái, một số là bậc hiển
danh lỗi lạc lúc đương triều. Bia "Thọ An cung Kính
phi Nguyễn thị thần đạo bi" cho biết, Kính phi là
người họ Nguyễn, quê ở xã Bất Căng, huyện Lôi
Dương, phủ Thọ Xuân4. Ông nội của bà được ban
tặng chức Chiêu nghị Tướng quân, Đô đốc Đồng Tri
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Thân quân; bà nội họ Lê, được ban tặng là Trinh
nhân; cha là Đức Nghị - chức Đô đốc Thiêm sự, Đề
đốc Thân quân, Chỉ huy Sứ ti Thần vũ Tứ vệ Quân vụ
sự. Kính phi mồ côi từ nhỏ, nên được nhận làm con
nuôi của Thái bảo Lê Hiêu, tước Giản Cung hầu, vì
thế, nhập tịch ở hương Lam Sơn, huyện Lương
Giang5. Mẹ là người họ Nguyễn, được ban tặng là
Thục nhân, là con gái thứ của quan Chuyển vận sứ
tên là Nhân Mỹ, người xã Đại Trung, huyện Hoằng
Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Phi sinh năm Ất Sửu - niên
hiệu Thái Hòa thứ 3 (1445), 15 tuổi được tuyển vào
cung, được phong: Liệt Vinh rồi Tiệp dư, Tu dung,
Sung dung, Kính phi6. Phi mất năm Hồng Đức thứ
16 (1485), thọ 41 tuổi. Kính phi là thân mẫu của
Hoàng nữ thứ 3 (công chúa Thụy Hoa) và Hoàng nữ
thứ 12 (Cẩm Vinh), đồng thời được vua giao cho
nuôi hoàng tử thứ 8 tên là Táo làm con của mình.
Cũng thuộc về nhóm bia này còn có: "Đường vương
thần đạo bi" - Nội dung bia cho biết, Đường vương,
tên húy là Cảo, là con trai thứ 4 của vua Lê Thánh
Tông và mẹ họ Hà, tên húy là Dĩ, tên hiệu là Tuyên
Quyết - Bà cũng là cung tần của vua Lê Thánh Tông,
người xã Yên Lạc, huyện Lôi Dương7. Đường vương
lấy con gái ông Đinh Công Đột, chức Hữu Thị lang,
tên là Thanh Hiến, sinh ra 1 trai, 2 gái. Năm 28 tuổi
mất, sau đó được đưa về quê mẹ ở xã Yên Lạc,
huyện Lôi Dương an táng... Và, còn nhiều sử liệu quý
giá khác, ghi chép về chốn thâm cung, như: Công
chúa Thụy Hoa tên húy là Minh Dục được gả cho 3
vị Phò mã là: Đô úy Sùng Thận, tên là Mục Khê (là
con của Thái Bảo, Thanh Quận công Nguyễn Lỗi),
sinh ra con trai Nguyễn Trinh, mới đầy năm thì
chồng mất. Sau lại được gả cho Phò mã Đô úy
Hoằng Tiêu (là con của Đô đốc phủ Đô đốc thiêm sự
Trịnh Trọng Phong), việc hôn lễ đã được chuẩn bị
chu toàn thì đột nhiên Hoằng Tiêu qua đời, vì vậy,
mới bàn đổi sang gả cho Phò mã Đô úy Đạo Dịch
(con trai của Thái úy Phú Quốc công Lê Thọ Vực);
hoặc Cẩm Vinh công chúa, con gái thứ 11 do bà
sinh ra cũng được gả cho Phò mã Đô uý Tủng
Thuyên (con trai của Lê Thọ Vực)8.

Phần ghi về gia thế, gia thất của nhân vật liên
quan rất được chú trọng trong bia thần đạo, trong
khi chính sử thường chỉ đề cập đến tên tuổi, năm
sinh, năm mất, mà ít thấy nhắc đến gia thế, vợ con.
Bia "Bình Ngô khai quốc công thần Thái úy Trình
Quốc công thần đạo bi tịnh tựa" ghi chép từ cụ tổ 5
đời của Nguyễn Đức Trung tên húy là Biện9 đến các
con cháu cụ, trong đó, có những người làm tướng

thời Lê Thánh Tông và sống đến thời Lê Trung hưng.
Đặc biệt, bia còn ghi chép rõ các bà phu nhân là
tiên tổ của Nguyễn Đức Trung, đồng thời cũng là
tiên tổ Nguyễn Kim về sau. Do vậy, nội dung bia có
thể bổ sung một số chi tiết còn thiếu về tổ tiên nhà
Nguyễn. "Thần đạo bi" ghi chép về nhân vật Phạm
Đốc, chức Thái úy, tước Tĩnh Quốc công - Qua nội
dung bia, chúng ta được biết, ông từ nhỏ đã mồ côi
cha mẹ, được Lạng Quốc công Trịnh Kiểm nhận làm
con nuôi, sau này theo cha nuôi đánh giặc, lập được
nhiều chiến công hiển hách. Bia "Thượng thư Phan
Khuê Nhạc thần đạo bi minh" cho biết rõ năm sinh,
năm mất của Thượng thư Phan Khuê Nhạc mà các
thư tịch còn ghi thiếu thống nhất10, cũng như về gia
thế, gia thất của ông - từ ông tổ 4 đời là Đô đốc phủ,
Tả Đô đốc, tước Vinh Lộc hầu đến 3 người vợ và 4
người con của ông. Bia "Bảng Nhãn Lê tiên sinh
thần đạo bi" ghi chép về Bảng nhãn Lê Văn Hưu
(nhà sử học), lấy con gái thầy dạy học họ Nguyễn ở
làng Phúc Triều, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa11.
Bà vợ được phong là Nhân Minh phu nhân, khi mất
cũng được táng cạnh mộ ông, ở xứ Mả Dòm. Con
trai ông là Chung, đỗ Thái học sinh, nhận chức Tỉnh
Quán các. Cháu nội là Nhân, chức Thượng Sá sinh,
nối đời đỗ đạt...

2.2.3. Bia thần đạo góp phần làm rõ hành trạng
nhân vật liên quan

Đây là lĩnh vực trọng tâm mà các bia thần đạo
đề cập. Có thể nói rằng, bia thần đạo là một thiên
truyện ký, thông qua ngòi bút của tác giả, đã khắc
họa khái quát nhất về cuộc đời của nhân vật liên
quan, giúp người đọc hình dung được những công
lao và phẩm cách nổi bật của họ. Bia "Phụng Dương
công chúa thần đạo bi" cho biết, công chúa từ nhỏ
đã được khen là hiền hậu và thông minh, giữ trọn
đức tính "công dung ngôn hạnh", ấy thế mà khi Thái
sư Trần Quang Khải có tỳ thiếp, đối đãi với công
chúa không được đằm thắm, công chúa vẫn gắng
lòng chịu đựng, mặc dù cha mẹ đã có ý khuyên giải
nhưng công chúa vẫn giữ trọn khí tiết của người vợ,
tìm lời đối đãi nhẹ nhàng với mọi người, lo toan
chăm sóc hết mực lúc Thái sư ốm. Khi ốm nặng, Thái
sư viết thư đặt vào tay công chúa nói: "Kiếp sau xin
được làm chồng vợ như xưa". Đó là công chúa một
lòng tin yêu đối với Thái sư vậy. Bia "Cẩm Vinh
chưởng công chúa thần đạo bi" ghi: Công chúa từ
nhỏ tính tình đã rất thuần hậu, biết lo việc nhà, cần
kiệm quản gia, được tiên đế rất mực yêu quý... Bia
thần đạo gắn với các nhân vật khác cũng là những



trang sử đá rất có giá trị. Thông qua nội dung bia,
chúng ta có thể hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp
của nhân vật liên quan. Đó là những thông tin quý
giá đối với việc nghiên cứu lịch sử, như: Bia "Khai
quốc công thần Thái sư Định Quốc công thần đạo
bi", ngoài việc ghi chép chi tiết về hành trạng của
khai quốc công thần Đỗ Khuyển trải qua 3 triều vua,
còn đề cập đến vai trò của các công thần trong việc
tổ chức xây dựng chính quyền nhà nước thời Lê sơ.
Bia "Bình Ngô khai quốc công thần Thái úy Trinh
Quốc công thần đạo bi" cho chúng ta biết chức vị,
công lao của của Nguyễn Đức Trung mà các bộ sử
lớn, như Đại việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử
thông giám cương mục không hề đề cập12...

2.3. Về lĩnh vực văn hóa
Lĩnh vực này cũng được nhắc đến ở một số văn

bia, thể hiện qua việc những nhân vật có công đức
lớn được nhân dân, xã tắc ghi nhận, khi mất được
triều đình cho thờ tự ở nơi tông miếu. Cũng có
những người, lúc sinh thời đã có công giúp đỡ quê
hương, trùng tu di tích, lúc mất được nhân dân
ngưỡng vọng lập khoán ước, ghi rõ lệ thờ cúng
hằng năm và được suy tôn làm phúc thần của làng.
Đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân
tộc. Bia "Tân tạo tiết nghĩa thần đạo bi" cho biết:
Tiến sĩ Đàm Thận Huy mất, sau 100 năm mới dựng
bia - Trong nội dung bia, ngoài phần ghi công lao
của ông với triều Lê sơ, còn có bản khế ước của dân
làng, dòng tộc về việc lập miếu, dựng bia, thể lệ
cúng giỗ ông. Bia "Gia Lâm huyện, Lạc Đạo xã
phụng sự Thượng thư Dương công thần đạo bi" ghi
rõ công đức của Thượng thư Dương Công Thụ - đã
cúng cho dân làng, ruộng tiền. Sau khi mất, dân
làng đã tìm nơi đất đẹp lập đền, dựng bia, lập
khoán ước giao ruộng đất, hằng năm canh tác lấy
hoa lợi lo việc cúng giỗ ông. Bia "Phương Đình chí
thần đạo bi" ghi chép rất rõ, từ đời bố Nguyễn Văn
Siêu đã chuyển cư ra giáp Giang Nguyên, huyện
Thọ Xương và làm nhà ở đó. Nguyễn Văn Siêu là
người luôn nhớ công đức tổ tiên, bèn lập bàn thờ
thủy tổ ở làng này. Hằng năm, đến ngày Đông chí
đều cùng người trong họ đến tế, dân trong giáp
còn dựng đền thờ thần sông Tô Lịch; triều đình sắc
phong cho dân làng xuân thu nhị kỳ hợp tế ông với
Đô đài Tiến sĩ đời Trần là Nguyễn Trung Ngạn... 

2.4. Về vấn đề giáo dục 
Vấn đề giáo dục cũng là đề tài được bia thần

đạo đề cập đến. Qua đó, chúng ta nhận thấy, dưới
thời quân chủ, trong bất kỳ giai đoạn nào, việc học

tập cũng được nhà nước và xã hội quan tâm, thể
hiện qua việc nhà nước mở trường dạy học,
khuyến khích hệ thống trường tư (thường do các
nhà Nho văn hay chữ tốt, không đỗ đạt hoặc đỗ
đạt nhưng vì một lý do nào đó không ra làm quan
hay từ quan, trở về mở trường dạy học). Bia
"Phương Đình Chí Đạo tiên sinh thần đạo bi" ghi:
Bậc quân tử gặp thời vận thì làm quan, giúp vua
giúp nước, khiến dân no ấm, hết làm quan thì lui
về dạy học, làm sáng đạo hiếu để trung tín, giúp
đời đào tạo nhân tài. Có lẽ, chính vì thế mà sau khi
từ quan, Nguyễn Văn Siêu đã lui về dựng trường
dạy học tại giáp Giang Nguyên. Học trò của ông
có đến hơn 30 người đỗ đạt, nhiều người trở thành
quan lớn trong triều, như: Hàn Lâm viện Thị độc
Nguyễn Khắc Chước, Án Sát sứ Hải Dương Nguyễn
Giáp, Hiệp biện Đại Học sĩ, Tổng đốc Vĩnh Xương
Trần Lưu Tuệ, Thị giảng Học sĩ, Án sát sứ Hải
Dương Trịnh Tiên Sính...

Thông thường, các bia thần đạo, đều được soạn
với những lý do khác nhau, có trường hợp vì tình
bằng hữu thuở thiếu thời hoặc làm quan cùng
triều, khi bạn mất đứng ra soạn văn bia; có trường
hợp được soạn để khẳng định tinh thần tôn sư
trọng đạo giữa học trò với thầy giáo; cũng có bia
được soạn bởi sự ngưỡng vọng của hậu thế đối với
tiền nhân… Những điều này đã góp phần khẳng
định truyền thống đạo đức cao đẹp của người Việt
từ xa xưa. Bia "Phương Đình Chí Đạo tiên sinh thần
đạo bi" cho biết: Sau khi thầy Nguyễn Văn Siêu mất
được 20 năm, các học trò họp bàn với nhau muốn
soạn bài văn khắc bia để làm sáng tỏ sự nghiệp học
thuật và đức độ của thầy. Văn bia còn chép thêm
những lời bộc bạch của Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hợp,
người làm quan cùng thời, cùng quê, cùng họ với
Nguyễn Văn Siêu. Ông đã tự nhận mình là người
ngu tối, không thể ghi hết công đức của Nguyễn
Văn Siêu nên đã viện lý do khó có thể đảm đương
được việc này, nhưng vì các học trò nhiều lần đến
xin nên ông không thể từ chối. Bia "Lê Hoàng Nhận
Trai tiên sinh thần đạo bi" ghi: Lê Hoàng Bành (tức
Đình Giao), là người đỗ đạt trong kỳ thi Hương,
được triều đình ban chức nhưng không nhận, vì
mẹ già nên lui về nhà dạy học và trở thành người
thầy nổi tiếng trong triều, ngoài hạt. Sau khi ông
mất, học trò có hơn 1000 người đến đưa tang và
bàn lập bia ghi tạc công đức của thầy. Cũng đề tài
này, bia "Trần Tiến sĩ mộ thần đạo bi" ghi: Tiến sĩ
Trần Trổi, sau khi mất, người con trai của ông và
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các học trò muốn dựng bia thần đạo để thuật lại
công đức. Lúc bấy giờ, Nguyễn Huy Sảng là Giáo
thụ phủ Quảng Oai, vì là người bạn cùng quê, sống
cùng thời, ngưỡng vọng tài đức của ông đã soạn
bia dựng trên mộ...

3. Thay lời kết
Trên đây, chúng tôi mới điểm qua lược sử,

cùng một số giá trị tư liệu liên quan đến bia thần
đạo. Đương nhiên, sẽ còn nhiều lĩnh vực khác,
như chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập và chủ
quyền lãnh thổ, trấn áp cường đạo, bảo vệ trị an,
mở đất đắp đê bảo vệ mùa màng, định lại tô thuế
làm lợi cho dân, làm giàu cho nước... Những lĩnh
vực này gắn liền với công lao, hành trạng của
nhiều nhân vật, muốn tìm hiểu kỹ phải khảo riêng
từng văn bia mới có thể đề cập hết. Hy vọng,
thông qua bài viết, sẽ phần nào giúp người đọc
và các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về bia thần
đạo cũng như những giá trị tư liệu mà thể loại bia
này hàm chứa./.

N.V.H - L.T.H
Chú thích:
1- Bia được tìm thấy tháng 6/1964 ở Đông Thôn Trang -

trên Tây Giao Thạch Cảnh Sơn, nguyên được bảo tồn tại Văn vật
Công tác đội - Bắc Kinh. Nay được bảo quản tại Bảo tàng Bạch
Tháp Tự Thạch Khắc - Bắc Kinh. Văn bia cũng đã được giới thiệu
trong Trung Quốc bi văn hóa, tác giả Kim Kỳ Trinh, Nxb. Trùng
Khánh, 2001, tr. 86 (bản Hán ngữ hiện đại).

2- Nguyễn Trãi, tác giả soạn "Đại Việt Lam Sơn Vĩnh lăng bi",
nhưng trong tác phẩm Ức Trai di tập, bia lại có tên "Lam Sơn
Vĩnh Lăng thần đạo bi". Sách được dịch và in trong Nguyễn Trãi
toàn tập tân biên, tập 2, Nxb. Văn Học - Trung tâm Nghiên cứu
Quốc học, 2001.

3- Địa chí huyện Thọ Xuân, Nxb. KHXH (2005) ghi: “Kính phi
Nguyễn thị, vợ vua Lê Hiến Tông, có lăng ở Tam Lư, thuộc xã
Xuân Khánh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa”.

4- Bất Căng xưa giáp danh với xã Tam Lư, thuộc tổng Nam
Cai, nay thuộc xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân. Đất Tam Lư (nơi
an táng bà) nay thuộc xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh
Thanh Hóa.

5- Nay thuộc đất huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Dòng Lê
Hiểm - Lê Hiêu sau này được ban lộc điền, di cư xuống xã Tân
Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, tạo thành một chi
tộc lớn trên vùng đất này.

6- Tiệp dư: đứng bậc đầu trong 6 bậc nữ quan (thấp hơn
cửu tần và tam phi). Tu dung: là bậc thứ 5 trong 9 bậc tần. Sung
dung: là bậc thứ 2 trong 9 bậc tần (dưới phi), Kính phi một
trong tam phi (vợ vua).

7- Nay là Thọ Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
8- Như vậy, Kính phi họ Nguyễn có hai người con gái đều

gả cho con trai của Phú Quốc công Lê Thọ Vực.
9- Căn cứ theo “Phả dòng họ Nguyễn”, Phó Quốc công

Nguyễn Như Trác là em ruột cụ Nguyễn Đức Trung, là ông nội
cụ Nguyễn Kim, do đó, dòng họ Nguyễn ở Gia Miêu có từ thời
cụ Nguyễn Biện.

10- Lược truyện các tác gia Việt Nam, tập I, Nxb. KHXH,
H, tái bản 1971, chỉ ghi năm mất của ông là 1842. Sách Phan
Huy Chú và dòng họ Phan Huy, Sở Văn hóa Thông tin Hà Sơn
Bình xuất bản, ghi: ông sinh năm 1779, mất năm 1846.
Trong bia ghi, ông sinh tháng Mười năm Mậu Tuất (1778),
mất ngày 20 tháng Hai năm Bính Thìn niên hiệu Thiêu Trị 4
(1884), thọ 62 tuổi.

11- Nay là xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh
Hóa, cách quê hương Lê Văn Hưu khoảng 2km.

12- Đọc qua nội dung văn bia, chúng tôi nhận thấy,
Nguyễn Đức Trung đã theo Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi từ
những năm khởi nghĩa Lam Sơn. Nhưng trong Đại Việt sử ký
toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục (sđd), tên
ông chỉ được đề cập từ sau năm Quang Thuận thứ 1 (1460), vì
có công cùng với các đại thần, như Đinh Liệt, Nguyễn Xí phế
Nghi Dân, đưa vua Thánh Tông lên ngôi, lúc này ông đã giữ
chức Điện tiền Đô Chỉ huy.

Tài liệu Tham Khảo:
1- Việt Khoa học xã hội Việt Nam (1993), Đại Việt sử ký toàn

thư, Nxb. KHXH, H. 
2- Phan Huy Chú (1960), Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb.

Sử học. 
3- Lưu Công đạo (1816), Vĩnh Lộc huyện chí, kí hiệu

VHv.1371/AB (bản chữ Hán). Vĩnh Lộc phong thổ chí, kí hiệu
A.2537 (bản chữ Hán). Thanh Hóa tỉnh Vĩnh Lộc huyện chí, kí hiệu
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